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Đơn vị tính: “Việc” khiếu nại

Bằng  

quyết 

định 

giải 

quyết 

Bằng 

công 

văn

Bằng 

hình 

thức 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 0 10 6 4 0 4 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0

NGƯỜI LẬP BIỂU

Xử  lý 

người bị  

khiếu nại     

có v i 

phạm

Xử lý khiếu nại          

không thuộc thẩm quyền 

và không đủ điều kiện 

thụ lý

Giải quyết khiếu nại  thuộc thẩm 

quyền

Đánh giá việc khiếu nại 

thuộc thẩm quyền đã 

được giải quyết

Số việc xử lý  sau 

giải quyết khiếu 

nại

Khiếu 

nại    sai

Số   mới 

phát sinh 

trong thời 

điểm báo 

cáo

Khiếu nại 

thuộc 

thẩm 

quyền 

Khiếu 

nại 

không 

thuộc 

thẩm 

quyền

Khiếu nại 

không đủ  

điều kiện 

thụ lý

Xử  lý  

quyết 

định, 

hành  vi 

có vi 

phạm bị  

khiếu nại

Lào Cai, ngày 4 tháng 10 năm 2021

CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI

Tiếp nhận                      khiếu 

nại

Phân loại                     khiếu 

nại

Khiếu 

nại    có 

phần 

đúng

THỐNG KÊ

Tổng hợp số liệu khiếu nại trong hoạt động tư pháp từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT

 ngày 05 tháng  4  năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, 

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

(Kèm theo Báo cáo số ............/BC-CTHADS ngày 04/10/2021)

Hướng 

dẫn 

người 

khiếu 

nại 

hoặc 

chuyển 

đơn

Lưu  

không 

xử      lý 

Còn   

lại chưa 

xử      lý

Đã giải quyết

Còn   

lại chưa 

giải 

quyết

Khiếu 

nại 

đúng

Tổng 

số

Số       

tồn  trước  

thời  

điểm báo   

cáo 

chuyển 

qua
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Bằng  

kết luận

(quyết 

định )
Hình sự

Hành 

chính
Hình sự

Hành 

chính

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16 0 16 5 9 2 5 6 0 1 3 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0

Ghi chú :

1. Phải quy đổi số lượng “đơn” thành số lượng “việc”, để tránh lượng đơn trùng

2. Công thức tính: 1 = 2 + 3 = 4 + 5 + 6 = 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13

4 = 10 + 11 + 12 + 13

5 + 6 = 7 + 8 + 9

10 + 11 + 12 = 14 + 15 + 16  

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG

THỐNG KÊ

Tổng hợp số liệu tố cáo trong hoạt động tư pháp từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT

 ngày 05 tháng  4  năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, 

Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

(Kèm theo Báo cáo số ............/BC-CTHADS ngày 04/10/2021)

Tố cáo 

đúng

Xử lý người tố cáo 

sai sự thật

Tiếp nhận tố cáo Phân loại  tố cáo

Xử lý tố cáo không thuộc 

thẩm quyền và không đủ 

điều kiện thụ lý

Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền

Đánh giá việc tố cáo thuộc 

thẩm quyền đã được giải 

quyết

Bằng 

công văn

Tố cáo 

có phần 

đúng

Tố cáo sai

Xử   lý 

hành vi  

bị  tố 

cáo có vi 

phạm

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI

Tố cáo 

không 

đủ điều 

kiện thụ 

lý

Đơn vị tính: “Việc” tố cáo

Tổng số

Số     tồn 

trước  

thời  

điểm 

báo   cáo 

chuyển 

Số mới 

phát 

sinh 

trong 

thời 

điểm 

Tố cáo 

thuộc 

thẩm 

quyền

Tố cáo 

không 

thuộc 

thẩm 

quyền

Bằng 

hình 

thức 

khác

Xử lý người bị tố 

cáo có vi phạm
Chuyển 

cơ   

quan 

khác

Lưu 

không 

xử    lý

Còn lại 

chưa xử 

lý

Còn lại 

chưa 

giải 

quyết

Số việc xử lý sau giải quyết



Cục 11 11 3 6 2 2 6 2 1 3

MK
1 0 1 1 0 1 1

Tp 4 4 1 3 3 1 116 0 16 5 9 2 5 6 0 1 3 0 1 0 0 5 0 0 0 0
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